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Bài 18: ai, ui, ƣi 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh +ng   
ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 

ang 

ăng 

âng 

eng 

ong 

ông 

ung 

ưng 
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Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

ai 
ai cai dai đai gai hai nai 

ái bái cái gái hái lái mái 

ài bài cài chài dài đài gài 

ải cải hải lải nải phải thải 

ãi bãi cãi đãi gãi hãi nhãi 

ại bại dại đại hại lại ngại 
 

ui 
ui chui lui mui nui sui tui 

úi búi cúi chúi múi núi thúi 

ùi bùi cùi chùi lùi mùi sùi 

ủi củi lủi mủi nhủi phủi rủi 

ũi cũi chũi mũi    

ụi bụi cụi lụi rụi thụi trụi 
 

ưi 
ửi chửi cửi gửi ngửi   
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

22  
 

  

 
 

  

  

  

gửi thư 

ngửi hoa 

lỗ mũi 

ngọn núi 

con nai 

số hai 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-18 phần Phu ̣Luc̣ của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ai     ui     ưi 

22  
 

________________ ________________ 

 

 

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Hai. 

Lớp hai. 

Em đang học lớp hai. 

Em đang học lớp hai.  Em sẽ lên lớp ba. 

Em đang học lớp hai.  Năm tới em sẽ lên lớp ba. 22  

Con nai. 

Con nai phóng như bay. 

Con nai phóng như bay vào rừng. 

Con nai phóng như bay vào rừng để thoát thân. 

 

Ngọn núi. 

Ngọn núi nào cao nhất? 

Ngọn núi nào cao nhất thế giới? 

Ai biết ngọn núi nào cao nhất thế giới? 

Thầy hỏi:  “Ai biết ngọn núi nào cao nhất thế 

giới?” 
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Mũi. 

Mũi để ngửi. 

Trời ban cho ta cái mũi để ngửi. 

 

Ngửi. 

Đưa lên mũi để ngửi. 

Mai đưa đóa hoa hồng lên mũi để ngửi. 

 

Gửi. 

Đem thư đi gửi. 

Khôi nhờ bố đem thư đi gửi. 

Khôi nhờ bố đem thư đi gửi cho bà nội. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Một Tuần Với Ông 
 

 

Chúa Nhật, ông và tôi đi 

câu cá.  Tôi bắt được một 

con cá. 

 

Thứ Hai, chúng tôi đi coi 

bóng chày.  Tôi đã bắt 

được một trái bóng. 

 

Thứ Ba, chúng tôi đi đến 

viện bảo tàng.  Tôi đã nhìn 

thấy một con khủng long. 

 

Thứ Tư, chúng tôi đi đến 

sở thú.  Chúng tôi đã nhìn 

thấy ba con hà mã. 
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Thứ Năm, chúng tôi đi tắm 

biển.  Chúng tôi đã chơi 

đùa dưới sóng. 

 

Thứ Sáu, chúng tôi đi xem 

phim.  Chúng tôi đã ăn bắp 

rang. 

 

Thứ Bảy, tôi mệt.  Tôi đã 

nằm trên giường đến tận 

10:00 giờ.  Ông và tôi đã 

không làm gì cả. 

 

Sau bữa ăn tối, bố tôi đến 

đón tôi.  Tôi trở về nhà 

mình.  Tôi đã có những kỷ 

niệm thật vui với ông. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Chúa Nhật, ông và em đi đâu? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

2. Em thấy con hà mã ở đâu? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Thứ Bảy, ông và em đã làm gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-18 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Chua Nhât, ông va tôi đi câu 

ca. 

 

Thư Hai, chung tôi đi coi bong 

chay. 

 

Tôi đa nhin thây môt con khung 

long. 

 

Chung tôi đa nhin thây ba con 

ha ma. 

 

Chung tôi đa chơi đua dươi 

song. 

 

Thư Sau, chung tôi đi xem 

phim. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-18 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Vì Sao? 
 

 
 

 
 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

Vì sao? Vì em bị ngã.  
 Em Tú khóc vì em bị ngã.  

  
  
  
  

Em Tú khóc. 

Bố 

Chị Lan 

Anh Phi 

Em Vy 

vì 

che dù 

phải đi bộ 

có thân hình vạm vỡ 

giỏi nhất lớp 

trời mưa. 

xe hết xăng. 

anh ấy tập tạ. 

em ấy chăm học. 
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Vì sao? Vì em thương mẹ.  
  

  
  
  
 vì em thương mẹ. 

 

 

 

Vì sao? Vì ngày mai anh ấy sẽ thi.  
   

  
  
  
  
  

 

 

Vì sao? Vì anh ấy là một người con 
ngoan.   

  
  
  
  
  

 

 

Anh Lễ luôn vâng 

lời bố mẹ. 

Anh Vũ đang học 

bài. 

Em phụ mẹ thu 

dọn nhà cửa. 
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Vì sao?   
  

  
  
  
  
  

 

 

Vì sao?   
  

  
  
  
  

 

 

 

Vì sao?   
  

  
  
  
  
  

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 

Tí bị nhức răng. 

Tèo bị thầy phạt. 
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